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1. Đặt vấn đề
Tuyển chọn tài năng thể thao là một trong những 

mảng quan trọng trong nghiên cứu thể thao. Có nhiều 
cách tiếp cận khác nhau trong tuyển chọn tài năng 
thể thao. Các nhà huấn luyện viên và các nhà khoa 
học thể thao sử dụng kiến thức của họ xác định các 
thông số để phát triển các tiêu chí trong tuyển chọn. 
Phương pháp phân tích nhân tố cung cấp một giải 
pháp cho vấn đề này bằng cách giảm đi một lượng 
lớn các biến được coi là ảnh hưởng đến hiệu suất 
thành một vài nhân tố tiềm ẩn có thể dễ dàng nghiên 
cứu hơn. Ví dụ, khi nghiên cứu một nhóm người chơi 
cầu lông, các số đo của họ về chiều cao, cân nặng, 
chiều dài cánh tay, sự nhanh nhẹn, tốc độ, tính linh 
hoạt của thân trên, tính linh hoạt của thân dưới và 
tính linh hoạt của đầu gối có thể được tổng kết bằng 
cách sử dụng phân tích nhân tố dưới dạng nhân trắc 
học (chiều cao, cân nặng, chiều dài cánh tay, chiều 
dài cẳng chân), tính linh hoạt (tính linh hoạt của thân 
trên, tính linh hoạt của thân dưới và tính linh hoạt của 
đầu gối) và các nhân tố về tốc độ (sự nhanh nhẹn, tốc 
độ). Bằng cách này, 9 biến có thể được nhóm thành 3 
nhân tố tiềm ẩn khác nhau. Những nhân tố được trích 
xuất đại diện cho đặc điểm của nhóm.

Phân tích nhân tố có thể được sử dụng để phát 
triển bộ test. Để đánh giá tình trạng thể lực của một 
cá nhân, một số thông số có thể được kiểm tra. Nhưng 
việc sử dụng một số lượng lớn các biến là không khả 
thi và cũng không được khuyến khích. Do đó, các 
biến số này có thể được lược bớt, chỉ giữ lại một số 
nhân tố quan trọng có thể sử dụng để phát triển các 
test để đánh giá thể lực. Các nhân tố này được trích 
xuất bằng kỹ thuật phân tích nhân tố. Trong mỗi nhân 
tố, biến có ưu thế nhất được chọn để đưa vào test.
2.Nội dung nghiên cứu

2.1.Bài toán phân tích nhân tố
Phân tích thành nhân tố được sử dụng nhằm mục 

đích tóm tắt thông tin các biến quan sát được đưa vào 
phân tích nhân tố và giúp làm giảm số lượng nhiều 
quan sát thành một số lượng ít hơn các nhân tố chính. 
Các nhân tố chính này giải thích được nhiều nhất đặc 
điểm thông tin của tất cả các biến quan sát ban đầu.

Trong  phép trích PCA (Principal Component 
Analysis), các biến quan sát của các biến tiềm ẩn đã 
được định hình trước đó, và việc sử dụng PCA nhấn 
mạnh vào việc thu gọn số lượng biến quan sát để có 
được số nhân tố ít hơn nhưng đại diện nhiều nhất cho 
đặc tính của toàn bộ các biến quan sát

Các tiêu chí trong phân tích nhân tố
- Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là một chỉ 

số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân 
tố. Trị số của KMO phải đạt giá trị 0.5 trở lên (0.5 
≤ KMO ≤ 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố là 
phù hợp. Nếu trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích 
nhân tố có khả năng không thích hợp với tập dữ liệu 
nghiên cứu. 

-  Kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of 
sphericity) dùng để xem xét các biến quan sát trong 
nhân tố có tương quan với nhau hay không. Kiểm 
định Bartlett có ý nghĩa thống kê (sig Bartlett’s Test 
< 0.05), chứng tỏ các biến quan sát có tương quan 
với nhau trong nhân tố.

- Trị số Eigenvalue là một tiêu chí sử dụng phổ 
biến để xác định số lượng nhân tố  trong phân tích 
nhân tố. Với tiêu chí này, chỉ có những nhân tố nào 
có Eigenvalue ≥ 1 mới được giữ lại trong mô hình 
phân tích.

-  Tổng phương sai trích (Total Variance 
Explained) ≥ 50% cho thấy mô hình phân tích nhân 
tố là phù hợp. 
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- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay còn 
gọi là trọng số nhân tố, giá trị này biểu thị mối quan 
hệ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Hệ 
số tải nhân tố càng cao, nghĩa là tương quan giữa 
biến quan sát đó với nhân tố càng lớn và ngược lại. 
Theo Hair & ctg [33] thì:

• Factor Loading ở mức ± 0.3: Điều kiện tối thiểu 
để biến quan sát được giữ lại.

• Factor Loading ở mức ± 0.5: Biến quan sát có ý 
nghĩa thống kê tốt.

• Factor Loading ở mức ± 0.7: Biến quan sát có ý 
nghĩa thống kê rất tốt.

Ví dụ dẫn chứng trong tuyển chọn tài năng bơi lội
Ví dụ về tuyển chọn tài năng bơi lội, một nghiên 

cứu về vận động viên bơi lội với 11 biến số thể chất 
và sinh lý, bao gồm:

Bật xa tại chỗ; Chạy con thoi;Chạy 50m
Test cooper (12 phút)
Khả năng kị khí
Cân nặng
Chiều cao
Chiều dài chân
Vòng bắp chân
Vòng bắp đùi
Rộng vai
Nhà nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phân tích nhân 

tố để nghiên cứu cấu trúc nhân tố và đề xuất các test 
có thể sử dụng để 
sàng lọc các tài 
năng bơi lội.
2.2.Kết quả phân 
tích nhân tố 
tuyển chọn tài 
năng bơi lội bằng 
phần mềm SPSS

Tại bảng dưới 
ta có kết quả như 
sau:

Kết quả KMO 
and Bartlett’s 
Test: Có KMO 
= 0.714. và sig 
= 0.000 <0.05. 
Điều này chứng 
tỏ sử dụng phân 
tích nhân tố là 
phù hợp, các biến 
quan sát có tương 
quan với nhau.

Kết quả Total 

Variance Explained: Ta thấy có 2 nhân tố có Trị 
số Eigenvalue > 1 được giữ lại (giá trị tương ứng là 
5.82 và 2.367) trong mô hình phân tích. Với 2 nhân 
tố được giữ lại, tổng phương sai trích (cumulative) 
=74% > 50% cho thấy mô hình phân tích nhân tố là 
phù hợp.

Kết quả Rotated Component Matrixa: Các biến 
quan sát có trị tuyệt đối hệ số tải ≥ 0.7 được giữ lại. 
Như vậy, nhìn vào kết quả bảng Rotated Component 
Matrixa, ta thu được 2 nhân tố chính sau

Nhân tố 1 ta đặt tên là nhân tố Test chuyên môn 
bao gồm 4 biến quan sát: chạy 50m, Test cooper, 
Chạy con thoi và Khả năng kị khí.

Nhân tố 2 ta đặt tên là nhân tố Hình thái bao 
gồm 4 biến quan sát: Cân nặng, Chiều cao, Dài chân, 
Vòng đùi.

Như vậy, với phương pháp phân tích nhân tố, số 
lượng biến quan sát đã được rút gọn từ 11 biến quan 
sát còn 8 biến quan sát và được gom vào 2 nhân tố 
chính. Căn cứ vào đó, các nhà nghiên cứu có thể lựa 
chọn các test để lựa chọn tài năng bơi lội.

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy.

.714

Bartlett’s Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 183.682
df 55
Sig. .000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings
Rotation Sums of Squared 

Loadings

Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

%

1 5.820 52.914 52.914 5.820 52.914 52.914 4.300 39.091 39.091

2 2.367 21.514 74.428 2.367 21.514 74.428 3.887 35.337 74.428

3 .745 6.776 81.204

4 .582 5.290 86.494

5 .434 3.943 90.437

6 .367 3.335 93.772

7 .247 2.246 96.018

8 .184 1.677 97.695

9 .168 1.527 99.223

10 .072 .653 99.876

11 .014 .124 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

(Xem tiếp trang 294)
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dụng vào thực tiễn giảng dạy GDTC của nhà trường
3. Kết luận

Sau 1 năm thực nghiệm tập luyện môn bóng đá 
cho học sinh nam trường THPT Tán Kế - Ba Tri – 
Bến Tre được đánh giá thông qua nhịp tăng trưởng 
về các chỉ số hình thái, chức năng và thể lực của nam, 
đã thấy tính ưu việt, hiệu quả công tác đào tạo. Thể 
lực của các em học sinh nhóm thực nghiệm Trường 
THPT Tán Kế - Ba Tri – Bến Tre được cải thiện đáng 
kể. Thành tích ở các test kiểm tra tăng lên mức tốt và 
khá so với tiêu chuẩn thể lực và tiêu chuẩn đánh giá 
thể chất ngưới Việt Nam lứa tuổi 16, 17 và với tiêu 
chuẩn thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với kết 
quả so sánh trên, có thể khẳng định chương trình tập 
luyện môn bóng đá vào giờ thể dục chính khóa đã 
chứng tỏ tính hiệu quả cao, có thể ứng dụng vào thực 
tiễn giảng dạy GDTC của nhà trường.
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Bảng 2.1. Kết quả phân tích nhân tố bằng phần mềm 
SPSS

Rotated Component Matrixa

Component

1 2

Chạy 50m (s) -.896

Test cooper (m) .892

Chạy con thoi (4x10m/s) -.885

Khả năng kị khí (s) .839

Bật xa tại chỗ (cm)

Chiều rộng vai (cm)

Cân nặng (kg) .956

Chiều cao (cm) .914

Chiều dài chân (cm) .819

Vòng bắp đùi (cm) .719

Vòng bắp chân (cm)

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.
3. Kết luận

Đề tài đã trình bày phương pháp phân tích nhân 
tố và ứng dụng của nó trong tuyển chọn tài năng thể 
thao.

Đề tài dẫn chứng vận dụng phương pháp phân 

tích nhân tố trong tuyển chọn tài năng bơi lội. Theo 
đó, đề tài chọn ra được 2 nhân tố từ tập 11 biến quan 
sát để phát triển test tuyển chọn tài năng bơi lội:

 Nhân tố 1 ta đặt tên là nhân tố Test chuyên môn 
bao gồm 4 biến quan sát: chạy 50m, Test cooper, 
Chạy con thoi và Khả năng kị khí.

Nhân tố 2 ta đặt tên là nhân tố Hình thái bao 
gồm 4 biến quan sát: Cân nặng, Chiều cao, Dài chân, 
Vòng đùi.
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